
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 A-1 Hoàng Văn Tú 28/08/1992 Nam
Nông 

nghiệp
90800852 Bắc Giang Khám sức khỏe

2 A-2 Lương Văn Thao 03/12/1988 Nam
Nông 

nghiệp
90801633 Thanh Hóa Khám sức khỏe

3 A-3 Trần Thị Thu 20/01/2001 Nữ
Nông 

nghiệp
90801628 Thanh Hóa Khám sức khỏe

4 A-4 Hoàng Văn Tân 04/08/2001 Nam
Nông 

nghiệp
90801934 Thanh Hóa Khám sức khỏe

5 A-5 Mã Văn Huy 06/12/1998 Nam
Nông 

nghiệp
90800841 Bắc Giang Khám sức khỏe

6 A-6 Vi Văn Trung 27/05/1999 Nam
Nông 

nghiệp
90800913 Bắc Giang Khám sức khỏe

7 A-7 Hà Văn Mạnh 07/07/1997 Nam
Nông 

nghiệp
90801709 Thanh Hóa Khám sức khỏe

8 A-8 Nguyễn Văn Chung 04/01/1996 Nam
Nông 

nghiệp
51122144 Bắc Giang Khám sức khỏe

9 A-9 Nguyễn Thị Hằng 05/08/1991 Nữ
Nông 

nghiệp
50303740 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

10 A-10 Đặng Văn Ngọc 11/09/2000 Nam
Nông 

nghiệp
90801832 Thanh Hóa Khám sức khỏe

11 A-11 Nguyễn Công Hòa 07/09/1997 Nam
Nông 

nghiệp
50306069 Quảng Trị Khám sức khỏe

12 A-12 Hoàng Văn Sử 01/08/1985 Nam
Nông 

nghiệp
50305205 Bắc Giang Khám sức khỏe

13 A-13 Giàng A Minh 27/02/2003 Nam
Nông 

nghiệp
90801402 Điện Biên Khám sức khỏe

14 A-14 Hà Thị Luyến 15/05/1995 Nữ
Nông 

nghiệp
90801665 Thanh Hóa Khám sức khỏe

15 A-15 Lê Thị Hồng Linh 14/11/1996 Nữ
Nông 

nghiệp
90801639 Thanh Hóa Khám sức khỏe

16 A-16 Lương Thị Phương 10/05/1995 Nữ
Nông 

nghiệp
51120592 Cao Bằng Khám sức khỏe

17 A-17 Nguyễn Trọng Nam 02/10/1986 Nam
Nông 

nghiệp
50303941 Kon Tum Khám sức khỏe

18 A-18 Hà Văn Hùng 17/04/1994 Nam
Nông 

nghiệp
90801712 Thanh Hóa Khám sức khỏe

19 A-19 Hoàng Văn Dương 02/07/1990 Nam
Nông 

nghiệp
90801646 Thanh Hóa Khám sức khỏe

20 A-20 Vi Văn Sứng 29/09/1992 Nam
Nông 

nghiệp
90801764 Thanh Hóa Khám sức khỏe

21 A-21 Vũ Văn Hào 19/09/1991 Nam
Nông 

nghiệp
90800837 Bắc Giang Khám sức khỏe

22 A-22 Đỗ Văn Tâm 20/07/1994 Nam
Nông 

nghiệp
51120926 Thanh Hóa Khám sức khỏe

23 A-23 Lâm Văn Chinh 08/02/1994 Nam
Nông 

nghiệp
51120334 Bắc Giang Khám sức khỏe

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 03/7/2023

(Kèm theo Công văn số 455/TTLĐNN-TCLĐ ngày  28/6/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước)



24 A-24 Lê Khả Quyền 09/07/1992 Nam
Nông 

nghiệp
51120881 Thanh Hóa Khám sức khỏe

25 A-25 Trương Thị Hải 06/07/2001 Nữ
Nông 

nghiệp
51120718 Thanh Hóa Khám sức khỏe

26 A-26 Lò Thị Quỳnh 19/06/2001 Nữ
Nông 

nghiệp
51120925 Thanh Hóa Khám sức khỏe

27 A-27 Quang Văn Linh 13/03/1995 Nam
Nông 

nghiệp
90802619 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 A-28 Lê Quang Đức 12/01/2000 Nam
Nông 

nghiệp
50302050 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 F-1 Nguyễn Dinh Cảng 22/02/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903831 Quảng Trị Khám sức khỏe

30 F-2 Nguyễn Văn Long 06/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90900683 Thanh Hóa Khám sức khỏe

31 F-3 Nguyễn Văn Vỷ 12/12/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90903337 Quảng Bình Khám sức khỏe

32 F-4 Lê Đình Đạt 01/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900659 Thanh Hóa Khám sức khỏe

33 F-5 Nguyễn Văn Thọ 09/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900730 Thanh Hóa Khám sức khỏe

34 F-6 Hồ Sĩ Sâm 17/11/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50801719 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 F-7 Mai Hành Vi 31/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50802810 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 F-8 Nguyễn Văn Vương 18/04/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50802526 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

37 F-9 Nguyễn Thành Cường 10/10/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50802669 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

38 F-10 Trần Văn Luyện 01/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90901262 Nghệ An Khám sức khỏe

39 F-11 Lê Trung Đức 19/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90902024 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

40 F-12 Nguyễn Tiến Hướng 24/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90902041 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

41 F-13 Nguyễn Công Tuấn 17/11/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90900671 Thanh Hóa Khám sức khỏe

42 F-14 Trương Việt Tùng 08/09/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130449 Thanh Hóa Khám sức khỏe

43 F-15 Đoàn Văn Thắng 04/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50801528 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 F-16 Phạm Minh Văn 07/01/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130423 Thanh Hóa Khám sức khỏe

45 F-17 Phạm văn Lượng 04/02/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90900664 Thanh Hóa Khám sức khỏe

46 F-18 Nguyễn Văn Hùng 13/12/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50781619 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

47 F-19 Trần Công Minh 27/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50782882 Quảng Trị Khám sức khỏe

48 F-20 Nguyễn Ngọc Lâm 20/02/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90904431 Quảng Ngãi Khám sức khỏe



49 F-21 Trần Xuân Nam 06/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90902230 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

50 F-22 Nguyễn Văn Khang 25/03/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900696 Thanh Hóa Khám sức khỏe

51 F-23 Nguyễn Văn Tường 08/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90900722 Thanh Hóa Khám sức khỏe

52 F-24 Ngô Văn Đức 26/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903239 Quảng Bình Khám sức khỏe

53 F-25 Nguyễn Văn Phệ 08/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90901277 Nghệ An Khám sức khỏe

54 F-26 Nguyễn Anh Tuấn 01/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903296 Quảng Bình Không khám sức khỏe

55 F-27 Nguyễn Văn Hưng 12/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903821 Quảng Trị Không khám sức khỏe

56 F-28 Bùi Văn Vũ 17/12/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900657 Thanh Hóa Khám sức khỏe

57 F-29 Hoàng Văn Khai 08/10/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903247 Quảng Bình Khám sức khỏe

58 F-30 Nguyễn Ngọc Qúy 01/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131626 Quảng Bình Khám sức khỏe

59 F-31 Vũ Đình Nhất 15/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130485 Thanh Hóa Khám sức khỏe

60 F-32 Nguyễn Văn Thắng 06/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131182 Quảng Bình Khám sức khỏe

61 F-33 Nguyễn Văn Hải 10/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50802989 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

62 F-34 Trần Ngọc Trường Sanh 28/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90903803 Quảng Trị Khám sức khỏe

63 F-35 Trương Quang Đạt 13/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130687 Nghệ An Khám sức khỏe

64 F-36 Hoàng Văn Tấn 04/01/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90903268 Quảng Bình Khám sức khỏe

65 F-37 Nguyễn Quốc Hùng 04/04/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90900724 Thanh Hóa Khám sức khỏe

66 F-38 Hoàng Mạnh Cường 20/12/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90902040 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

67 F-39 Nguyễn Cảnh Thân 10/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90201287 Nghệ An Khám sức khỏe

68 F-40 Nguyễn Văn Minh 08/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90903332 Quảng Bình Khám sức khỏe

69 F-41 Trần Văn Tướng 25/02/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903240 Quảng Bình Khám sức khỏe

70 F-42 Nguyễn Ánh Sáng 07/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90903839 Quảng Trị Khám sức khỏe

71 F-43 Trần Trung Kiên 10/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90900661 Thanh Hóa Khám sức khỏe

72 F-44 Nguyễn Văn Sơn 28/12/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90901243 Nghệ An Khám sức khỏe
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